
STT Tên sản phẩm áp dụng Cơ sở tính điểm Số điểm được cộng

VPBank No.1 MasterCard

🢞 1,000 VND = 03 điểm Loyalty

🢞  Giao  dịch  tại  nước  ngoài/  cuối  tuần/  sinh  nhật:  Cộng thêm 01 

điểm Loyalty cho mỗi 1,000VND

VPBank MC2 MasterCard
🢞 1,000 VND chi tiêu tại siêu thị = 06 điểm Loyalty

🢞 1,000 VND chi tiêu khác = 03 điểm Loyalty

VPBank Platinum MasterCard

🢞 Cộng 55,000 điểm Loyalty nếu phát sinh từ 8 giao dịch trong kỳ 

sao kê trước

🢞 1,000 VND chi tiêu cho nhu yếu phẩm hàng ngày (siêu thị, cửa 

hàng tiện lại, …); spa và làm đẹp, vận tải hành khách, du lịch, ăn 

uống = 12 điểm Loyalty

🢞 1,000 VND chi tiêu khác = 06 điểm Loyalty

VPBank - Mobifone Classic MasterCard

🢞 1,000 VND = 03 điểm Loyalty

🢞 Giao dịch tại nước ngoài/ ngày sinh nhật: Cộng thêm 01 điểm 

Loyalty cho mỗi 1,000VND

VPBank - Mobifone Titanium MasterCard

🢞 1,000 VND = 05 điểm Loyalty

🢞 Giao dịch tại nước ngoài/ ngày sinh nhật: Cộng thêm 01 điểm 

Loyalty cho mỗi 1,000VND

VPBank - Mobifone Platinum MasterCard

🢞 1,000 VND = 06 điểm Loyalty

🢞 Giao dịch tại nước ngoài/ ngày sinh nhật: Cộng thêm 01 điểm 

Loyalty cho mỗi 1,000VND

Thẻ tín dụng Prestige 1,000VND = 9 điểm Loyalty

Thanh toán hóa đơn trực tuyến 10,000 VND = 02 điểm Loyalty

Nạp tiền dịch vụ trực tuyến (không bao gồm Nạp tiền vào ví điện tử) 10,000 VND = 10 điểm Loyalty

Tiết  kiệm trực  tuyến  (Tiết  kiệm thường,  Tiết  kiệm gửi  góp  trực  tuyến, Tiết kiệm 

bảo chứng thấu chi)
1,000,000 VND = 1 điểm Loyalty

Thanh toán trực tuyến (Giao dịch Ecom) 10,000 VND = 02 điểm Loyalty

3 Thẻ ghi nợ Quốc tế Giao dịch thanh toán (không bao gồm giao dịch rút tiền)

Cứ mỗi 1,000 VND giá trị giao dịch:

• Thẻ Standard và Titanium: cộng 3 điểm Loyalty

• Thẻ Platinum: cộng 4 điểm Loyalty

• Giao dịch bằng ngoại tệ: Nhân đôi (x2) điểm cộng Không   áp   

dụng   tích   điểm   Loyalty   cho   thẻ   VPBank Diamond Debit 

MasterCard

4 Tài khoản thanh toán (TKTT) Số dư bình quân tháng (SDBQ) từ 2,000,000 VND trở lên 1,000,000 VND = 15 điểm Loyalty

5 Trái phiếu Số dư cuối ngày tăng mới 1,000,000 VND = 10 điểm Loyalty

6 Chứng chỉ quỹ Số dư cuối ngày tăng mới 1,000,000 VND = 15 điểm Loyalty

7 Bảo hiểm nhân thọ Phí thực thu tại thời điểm cuối tháng 1,000,000 VND = 1,000 điểm Loyalty

Thêm sản phẩm/ dịch vụ khi đang nắm giữ 01 sản phẩm/ dịch vụ 01 sản phẩm/ dịch vụ mới = 5,000 điểm Loyalty

Thêm sản phẩm/ dịch vụ khi đang nắm giữ 02 sản phẩm/ dịch vụ 01 sản phẩm/ dịch vụ mới = 6,000 điểm Loyalty

Thêm sản phẩm/ dịch vụ khi đang nắm giữ 03 sản phẩm/ dịch vụ 01 sản phẩm/ dịch vụ mới = 7,000 điểm Loyalty

Thêm sản phẩm/ dịch vụ khi đang nắm giữ 04 sản phẩm/ dịch vụ 01 sản phẩm/ dịch vụ mới = 8,000 điểm Loyalty

Thêm sản phẩm/ dịch vụ khi đang nắm giữ 05 sản phẩm/ dịch vụ 01 sản phẩm/ dịch vụ mới = 9,000 điểm Loyalty

Thêm sản phẩm/ dịch vụ khi đang nắm giữ 06 sản phẩm/ dịch vụ 01 sản phẩm/ dịch vụ mới = 10.000 điểm Loyalty

Thêm sản phẩm/ dịch vụ khi đang nắm giữ 07 sản phẩm/ dịch vụ 01 sản phẩm/ dịch vụ mới = 11,000 điểm Loyalty

Là Khách hàng ưu tiên hạng Diamond và Diamond Elite liên tục từ 1 tới dưới 3 năm 

kể từ ngày định danh
Tặng  12,000  điểm  Loyalty  vào  ngày  tròn  năm  ký  định đanh

Là Khách hàng ưu tiên hạng Diamond và Diamond Elite liên tục từ 3 tới dưới 5 năm 

kể từ ngày định danh
Tặng  14,000  điểm  Loyalty  vào  ngày  tròn  năm  ký  định đanh

Là Khách hàng ưu tiên hạng Diamond và Diamond Elite liên tục từ 5 tới dưới 8 năm 

kể từ ngày định danh
Tặng  16,000  điểm  Loyalty  vào  ngày  tròn  năm  ký  định đanh

Là Khách hàng ưu tiên hạng Diamond và Diamond Elite liên tục từ 8 năm trở lên kể từ 

ngày định danh
Tặng  18,000  điểm  Loyalty  vào  ngày  tròn  năm  ký  định đanh

Là Khách hàng ưu tiên hạng Diamond và Diamond Elite có Tổng tài sản từ 1 tỷ hoặc 

SDBQ TKTT từ 150 triệu đồng
Tặng 220,000 điểm Loyalty vào ngày sinh nhật

Là Khách hàng ưu tiên hạng Diamond và Diamond Elite có Tổng tài sản từ 5 tỷ hoặc 

SDBQ TKTT từ 500 triệu đồng
Tặng 350,000 điểm Loyalty vào ngày sinh nhật

Là Khách hàng ưu tiên hạng Diamond và Diamond Elite có Tổng tài sản từ 10 tỷ hoặc 

SDBQ TKTT từ 3 tỷ đồng
Tặng 400,000 điểm Loyalty vào ngày sinh nhật

Là Khách hàng ưu tiên hạng Diamond và Diamond Elite có Tổng tài sản từ 20 tỷ hoặc 

SDBQ TKTT từ 5 tỷ đồng
Tặng 500,000 điểm Loyalty vào ngày sinh nhật

Đạt phân hạng Pre-Diamond Tặng 60,000 điểm Loyalty

Đạt phân hạng Diamond Tặng 100,000 điểm Loyalty

Đạt phân hạng Pre-Diamond Tặng 200,000 điểm Loyalty

CƠ CHẾ TÍNH ĐIỂM VPBANK DIAMOND LOYALTY

1

Thẻ tín dụng

Giao dịch thanh toán (không bao gồm giao 

dịch rút tiền mặt)

2 Ngân hàng điện tử

8

Sản phẩm/dịch vụ mới (Khách hàng sử dụng 

thêm sản phẩm/dịch vụ mới tại VPBank

Diamond)

9

Tri ân số năm giao dịch liên tục kể từ ngày 

định danh thành Khách hàng ưu tiên VPBank 

Diamond

10

Chương trình Quà tặng sinh nhật 
Điều kiện nhận quà sinh nhật dựa vào Tổng tài sản hoặc số 

dư bình quân tài khoản thanh toán tại VPBank tháng liền 

trước tháng sinh nhật của Quý khách

11 Gia tăng Phân hạng VPBank Diamond


